
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán ĐTB Tích 
hợp

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

tích hợp
1 122243 2 NGUYỄN VĂN ANH 26/12/2005 Nam 91 8 7.75 8.25 8.7 0 40.25 41.4

2 122378 8 HOÀNG GIA HÂN 16/03/2005 Nữ 91 7.75 8.75 5 9.6 0 34.25 40.7

3 122476 12 NGUYỄN TƯỜNG HUY 14/04/2005 Nam 91 7.5 9 9.25 9.3 0 42.5 44.35

4 122577 16 PHẠM HOÀNG LÂM 25/01/2005 Nam 91 6.75 9.25 8 9.3 0 38.75 42.6

5 122731 1 DƯƠNG THỤC NGUYÊN 15/03/2005 Nữ 91 7.75 9.25 7.75 9.5 0 40.25 43.75

6 123001 12 LÊ MINH THUẬN 12/12/2005 Nam 91 7.5 7.5 5.25 9.1 0 33 38.45

Tổng cộng có tất cả: 6 học sinh.
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